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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔNG ANH 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

----------------------- 

Số: 373/2024/QĐST-DS 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

Đông Anh, ngày 16  tháng 12 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc: Tuyên bố một người đã chết 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔNG ANH - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Nguyễn Thị N Lan 

Thư ký phiên họp: Ông Hoàng Xuân Hiếu.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội  

tham gia phiên họp: Bà Dương Thị Hiệp - Kiểm sát viên. 

 Ngày 16 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 191/2024/TLST-VDS ngày 24 tháng 6 năm 2024, về việc “Yêu cầu tuyên bố 

một người đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân 

sự số 30/2024/QĐST-VDS ngày 26 tháng 11 năm 2024, gồm những người tham 

gia tố tụng sau đây: 

- Người yêu cầu: Ông Nguyễn Xuân N, sinh năm 1956 

Hộ khẩu thường trú và hiện ở: Phòng 210-B11, phường NT, quận CG, thành phố 

Hà Nội. 

                                      Và bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1956 

Hộ khẩu thường trú và hiện ở: Thôn Đ, xã KN, huyện Đông Anh, thành phố Hà 

Nội. 

- Người bị yêu cầu: Anh Nguyễn Tuấn A (tức Nguyễn Xuân T), sinh 

năm 1983. 

Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đ, xã KN, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. 

(Đều vắng mặt) 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, những lời khai tại Tòa án và tại 

phiên họp, người yêu cầu là ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V trình bày: 

Ông Nguyễn Xuân N, sinh năm 1956 và bà Nguyễn Thị V, sinh năm 1956 

trước đây là vợ chồng, đã ly hôn theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 

21 ngày 13/5/1998 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh. Ông N, bà V có 01 

người con đẻ chung tên khai sinh là: Nguyễn Xuân Anh T, sinh ngày 24/2/1983; 

ở nhà vẫn thường gọi là Nguyễn Xuân T A. Đến ngày 23/6/1984, con đẻ của ông 

bà chết, trên bia mộ của cháu sau này gia đình ông bà vẫn đề tên cháu là Nguyễn 

Xuân T A, ông bà không làm giấy khai tử cho con mà có nhận một cháu trai 

khác cũng sinh năm 1983 làm con nuôi. Khi nhận cháu không có giấy tờ tùy 

thân gì, không biết nơi sinh ở đâu, không biết bố mẹ đẻ tên là gì, chỉ biết cháu 

được gọi là Nguyễn Tuấn A (gần giống tên con đẻ của ông bà). Vì chưa làm 

khai tử cho con đẻ nên ông bà thế luôn con nhận nuôi vào nên không làm giấy 

khai sinh, không kê khai giấy tờ gì cho con nuôi. 
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Năm 1992, bố đẻ ông Nguyễn Xuân N là cụ Nguyễn Xuân Nghĩa có đăng 

ký cho con nuôi của ông bà vào hộ khẩu gia đình với tên Nguyễn Tuấn A, sinh 

tháng 6/1983, quan hệ với chủ hộ cụ Nguyễn Thị Tiện (Mẹ ông N) là cháu, bà 

Nguyễn Thị V cũng có tên trong hộ khẩu. Khi đó đăng ký hộ khẩu cho cháu 

Nguyễn Tuấn A, bố ông N cũng tự khai là cháu sinh tháng 6/1983 chứ thực tế 

gia đình cũng không biết cụ thể ngày tháng sinh của cháu. Quá trình nhận nuôi, 

cháu vẫn đi học cấp 1, 2, 3 theo tên Nguyễn Tuấn A, sinh ngày 19/6/1983 (như 

trong học bạ các trường đang quản lý và xác nhận của Trường THPT Trí Đức). 

Năm 1998 do bà V không sinh được con nữa nên ông bà có thuận tình ly 

hôn, tại Tòa án, do ông bà lại khai con nuôi là Nguyễn Xuân T, sinh ngày 

16/5/1983 (thực chất vẫn là cháu Nguyễn Tuấn A, sinh tháng 6/1983 như trong 

hộ khẩu). Sở dĩ ông N, bà V khai tên con nuôi như vậy là vì ông N tên đầy đủ là 

Nguyễn Xuân N nên khai con là Nguyễn Xuân T, lúc ở nhà cũng gọi cháu khi là 

Anh T, khi là Tuấn A, khi là Xuân T. Thực tế cháu vẫn chỉ là con nuôi duy nhất 

của ông N và bà V. Trong Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 21 ngày 

13/5/1998 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh có xác định ông N và bà V có 

01 người con nuôi là Nguyễn Xuân T, sinh ngày 16/5/1983 và giao cho bà V là 

người nuôi dưỡng sau ly hôn; thực chất chính là cháu Nguyễn Tuấn A, sinh 

tháng 6/1983 như tên kê khai trong sổ hộ khẩu gia đình và cũng là cháu Nguyễn 

Tuấn A, sinh ngày 19/6/1983 như học bạ lưu ở các trường. 

Khoảng tháng 9/1999, con nuôi của ông bà là cháu Nguyễn Tuấn A tức 

Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 bỏ nhà đi, từ đó đến nay không về, gia đình ông 

bà đã tìm kiềm nhiều nơi, báo chính quyền địa phương lên đài phát thanh địa 

phương để tìm kiếm nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì là còn sống hay đã 

chết. 

Nay, ông N và bà V muốn làm thủ tục giải quyết đất đai trong gia đình nên 

khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đông Anh tuyên bố cháu Nguyễn 

Tuấn A (tức Nguyễn Xuân T), sinh năm 1983 là đã chết.  

Ông bà khẳng định: 

- Ông bà chỉ có 01 (một) con đẻ duy nhất là cháu Nguyễn Xuân Anh T, 

sinh ngày 24/2/1983, đã mất ngày 23/6/1984 (như trong sổ khai sinh và trích lục 

khai tử ngày 06/06/2023); cũng chính là cháu Nguyễn Xuân T A theo như tên 

thường gọi và trên bia mộ của cháu. 

- Ông bà chỉ có 01 (một) con nuôi duy nhất là cháu Nguyễn Tuấn A, sinh 

tháng 6/1983 (như trong sổ hộ khẩu của gia đình); chính là cháu Nguyễn Tuấn 

A, sinh ngày 19/6/1983 (như theo học bạ của nhà trường); cũng chính là cháu 

Nguyễn Xuân T, sinh ngày 16/5/1983 (như trong Quyết định công nhận thuận 

tình ly hôn số 21 ngày 13/5/1998 của Tòa án nhân dân huyện Đông Anh). 

Ngoài ra ông bà  không còn người con chung, con nuôi nào khác. 

Vì vậy, ông bà làm đơn yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Đông Anh tuyên 

bố anh Nguyễn Tuấn A, sinh tháng 6/1983 (như trong sổ hộ khẩu của gia đình); 

chính là anh Nguyễn Tuấn A, sinh ngày 19/6/1983 (như theo học bạ của nhà 

trường); cũng chính là anh Nguyễn Xuân T, sinh ngày 16/5/1983 (như trong 

Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 21 ngày 13/5/1998 của Tòa án nhân 

dân huyện Đông Anh) là đã chết. Ông bà xác định anh Nguyễn Tuấn A tức 

Nguyễn Xuân T chắc chắn sinh năm 1983. 
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Tại phiên họp, ông bà có đơn xin vắng mặt và giữ nguyên các yêu cầu đã 

trình bày với Tòa án và đề nghị Toà tuyên bố anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn 

Xuân T, sinh năm 1983 là đã chết. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

phát biểu ý kiến: Về thủ tục tố tụng: Toà án nhân dân huyện Đông Anh thụ lý, 

giải quyết đúng thẩm quyền; Toà án đã thực hiện việc giao thông báo thụ lý việc 

dân sự, các văn bản tố tụng và chuyển hồ sơ việc dân sự cho Viện kiểm sát đúng 

quy định của pháp luật. Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Đông Anh sau khi đánh giá chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ, đề nghị Tòa án 

chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V về việc tuyên 

bố anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 là đã chết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của các đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội nhận định: 

[1] Về thẩm quyền giải quyết và quan hệ pháp luật: Ông Nguyễn Xuân N 

và bà Nguyễn Thị V yêu cầu Toà án giải quyết việc tuyên bố anh Nguyễn Tuấn 

A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đ, xã KN, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội là một người đã chết. Đây là việc dân sự 

“Yêu cầu tuyên bố một người đã chết” thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án 

nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 4 Điều 

27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. 

[2] Về yêu cầu của đương sự: 

2.1 Xét yêu cầu của ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V yêu cầu 

tuyên bố anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 là một người 

đã chết, thấy:  

Theo Đơn xin xác nhận ngày 18/7/2024 của ông Nguyễn Xuân N có xác 

nhận của cô giáo Nguyễn Thị Minh và trường Tiểu học KN cũng xác nhận cháu 

Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 là con ông Nguyễn Xuân N 

có theo học tại trường từ năm 1989 đến năm 1993. 

Theo Đơn xin xác nhận ngày 18/7/2024 của ông Nguyễn Xuân N có xác 

nhận của Trường Trung học cơ sở KN cũng xác nhận cháu Nguyễn Tuấn A tức 

Nguyễn Xuân T là con ông Nguyễn Xuân N có theo học tại Trường THCS KN 

từ năm 1994-1997.  

Theo Giấy xác nhận ngày 17/7/2004 của Trường trung học phổ thông Trí 

Đức kèm theo Phiếu xác nhận điểm học tập năm 1998-1999 và sổ ghi đầu bài 

nhà trường cung cấp thì anh Nguyễn Tuấn A, sinh ngày 19/6/1983 là con của 

ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V có theo học tại trường năm học 1998-

1999. 

Theo Sổ hộ khẩu số 444316 năm 1993 của hộ bà Nguyễn Thị Tiện (mẹ 

ông N) có ghi anh Nguyễn Tuấn A, sinh tháng 6/1983 là cháu của chủ hộ. Bà 

Nguyễn Thị V là con dâu của chủ hộ. Ngoài ra trong hộ gia đình không còn ai 

khác.  

Theo Đơn xin xác nhận ngày 03/6/2024 của bà Nguyễn Thị V có xác nhận 

của chính quyền địa phương xã KN thì anh Nguyễn Tuấn A, sinh tháng 6/1983 

là con nuôi của bà V. 
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Theo Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 21 ngày 13/5/1998 của 

Tòa án nhân dân huyện Đông Anh xác nhận ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn 

Thị V có 01 người con nuôi là anh Nguyễn Xuân T, sinh ngày 16/5/1983. 

Theo Đơn xin xác nhận ngày 24/7/2024 của ông Nguyễn Xuân N có xác 

nhận của chính quyền địa phương thì ông N, bà V có duy nhất 01 người con 

nuôi là anh Nguyễn Tuấn A, sinh tháng 6/1983 (như trong sổ hộ khẩu của gia 

đình); chính là cháu Nguyễn Tuấn A, sinh ngày 19/6/1983 (như theo học bạ của 

nhà trường); cũng chính là cháu Nguyễn Xuân T, sinh ngày 16/5/1983 (như 

trong Quyết định công nhận thuận tình ly hôn số 21 ngày 13/5/1998 của Tòa án 

nhân dân huyện Đông Anh).  

Như vậy, có căn cứ khẳng định ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V 

có 01 người con nuôi duy nhất là anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh 

năm 1983, không rõ ngày tháng sinh cụ thể, không rõ quê quán; không đăng ký 

khai sinh. 

Theo Đơn xin xác nhận ngày 27/6/2024 của ông Nguyễn Xuân N có xác 

nhận của chính quyền địa phương xã KN, huyện Đông Anh thì anh Nguyễn 

Tuấn A tức Nguyễn Xuân T đã bỏ nhà đi từ tháng 9/1999 đến nay, gia đình cũng 

tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có tin tức gì là còn sống hay đã chết. 

Theo yêu cầu của ông N, bà V, Tòa án nhân dân huyện Đông Anh đã ra 

Quyết định thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết số 

03/2024/QĐ-TA ngày 26/7/2024 đối với anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân 

T, sinh năm 1983. Nơi cư trú cuối cùng: Thôn Đ, xã KN, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội và tiến hành đăng tin tìm kiếm theo quy định của pháp luật. 

Đã hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng tin tìm kiếm trên các phương tiện thông 

tin đại chúng, vẫn không có tin tức xác thực của người bị yêu cầu là anh Nguyễn 

Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 là còn sống. 

Như vậy, có căn cứ xác định anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, 

sinh năm 1983 đã biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là 

còn sống nên đủ điều kiện tuyên bố là đã chết theo quy định tại Điều 71 Bộ luật 

dân sự. Vì vậy, cần chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Xuân N và bà 

Nguyễn Thị V. 

Anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 đã biệt tích từ 

tháng 9/1999 đến nay, căn cứ vào Điều 68, Điều 71 Bộ luật dân sự xác định anh 

Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 đã chết từ ngày 

01/10/2004. 

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp phù hợp với quy định 

của pháp luật và nhận định của Toà án nên được chấp nhận. 

Người yêu cầu phải chịu lệ phí giải quyết việc dân sự và có quyền kháng 

cáo quyết định theo quy định của pháp luật. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 4 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 

39, Điều 149, Điều 370, Điều 371, Điều 372 Bộ luật tố tụng dân sự;  

Căn cứ Điều 68, Điều 71, Điều 72 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án; 
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1. Chấp nhận yêu cầu tuyên bố một người đã chết của ông Nguyễn Xuân 

N và bà Nguyễn Thị V. 

Tuyên bố: Anh Nguyễn Tuấn A tức Nguyễn Xuân T, sinh năm 1983 (con 

nuôi của ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V), nơi cư trú cuối cùng: Thôn 

Đ, xã KN, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã chết ngày 01/10/2004. 

Về quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của anh Nguyễn Tuấn A tức 

Nguyễn Xuân T được thực hiện theo Điều 72 Bộ luật dân sự. 

2. Ông Nguyễn Xuân N và bà Nguyễn Thị V là người cao tuổi, có đơn xin 

miễn lệ phí nên được miễn chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. 

5. Các đương sự có quyền kháng cáo quyết định này trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định này được 

niêm yết. 

6. Viện kiểm sát nhân dân huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội có quyền 

kháng nghị quyết định này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết 

định. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyền kháng nghị quyết định 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Toà án ra quyết định. 

 
Nơi nhận: 
- Các đương sự; 

- VKSND huyện Đông Anh; 

- Chi cục THADS huyện Đông Anh 

- UBND xã KN, huyện Đông Anh, Thành 

phố Hà Nội; 

- Lưu hồ sơ 

 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị N Lan 

 

 


